
Biểu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28/9/2018 của Bộ Tài Chính

Đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định

Chương:  412

 

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2022 -7.482.324.838 -477.103.370 -19.120.000 -30.000.000 -20.000.000 -5.219.276.537 -252.216.234 -107.453.000 -110.000.000 -17.003.000 -226.000.000 -990.000.000 -14.152.697

I Chi Quản lý nhà nước  ( Loại 340- Khoản 341) -279.917.370 -173.103.370 -19.120.000 -30.000.000 -20.000.000 0 0 -2.691.000 -18.000.000 -17.003.000 0 0 0

1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ -143.544.770 -143.544.770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+ KP Khen thưởng toàn ngành 13 -143.544.770 -143.544.770

2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ -136.372.600 -29.558.600 -19.120.000 -30.000.000 -20.000.000 0 0 -2.691.000 -18.000.000 -17.003.000 0 0 0

+ KP Hỗ trợ kinh phí hoạt động Đảng bộ CS, chi bộ cơ sở 12 -31.134.000 -28.000.000 -2.691.000 -443.000

+ KP Trang phục thanh tra 12 -20.678.600 -1.558.600 -19.120.000

  + Bồi dưỡng thanh tra chuyên ngành theo QĐ 12/2014/QĐ-TTg; Bồi 

dưỡng tiếp công dân theo Quyết định 37/2017/QĐ-UBND ngày 

14/7/2017

12 -54.560.000 0 -20.000.000 0 -18.000.000 -16.560.000

+ Kinh phí xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền 

thống
12 -30.000.000 -30.000.000

II Chi sự nghiệp -7.202.407.468 -304.000.000 0 -5.219.276.537 -252.216.234 -104.762.000 -92.000.000 0 -226.000.000 -990.000.000 -14.152.697

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên -7.202.407.468 -304.000.000 0 0 0 -5.219.276.537 -252.216.234 -104.762.000 -92.000.000 0 -226.000.000 -990.000.000 -14.152.697

1 Sự nghiệp nông nghiệp (Loại 280 - khoản 281) -6.808.645.468 -15.000.000 0 0 0 -5.219.276.537 -252.216.234 0 -92.000.000 0 -226.000.000 -990.000.000 -14.152.697

1.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên -6.808.645.468 -15.000.000 0 -5.219.276.537 -252.216.234 0 -92.000.000 0 -226.000.000 -990.000.000 -14.152.697

KP Triển khai xây dựng cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng lớn và chính sách 

hỗ trợ liên kết SX và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
12 -55.000.000 -15.000.000 -22.000.000 -18.000.000

 + Kinh phí Chương trình khuyến nông - Khuyến ngư 12 -201.000.000 -201.000.000

+ Nghiệp vụ quản lý rừng sinh thái + Khảo nghiệm giống cây trồng 12 -7.000.000 0 -7.000.000

Kinh phí mua vacxin tiêm phòng 2 đợt/năm 12 -5.219.276.537 -5.219.276.537

+ Chi đặt hàng trợ giá sản xuất cung ứng lưu giữ giống gốc, giống vật 

nuôi , giống thủy sản theo QĐ 2977/QĐ-UBND ngày 27/7/2020
12 -800.000.000 -800.000.000

+ Kinh phí thực hiện Chính sách bò thịt chất lượng cao

 giai đoạn 2021-2025
12 -190.000.000 -190.000.000
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+ Kinh phí đối ứng Dự án LCASP 12 -14.152.697 -14.152.697

  + Kinh phí hoạt động nông thôn mới 12 -252.216.234 -252.216.234

+ Kinh phí dự phòng chống dịch, phòng chống cháy rừng 12 -70.000.000 -70.000.000

2 Chi sự nghiệp kinh tế (Loại 280- Khoản 283) 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

2.2  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên -104.762.000 0 0 0 0 0 0 -104.762.000 0 0 0 0 0

 + Kinh phí vận hành 02 trạm đo mực nước tự đống cống Tân Giản và 

Đập Mới 
12 -9.000.000 -9.000.000

 + Kinh phí hỗ trợ kinh phí hoạt động hội đồng tư vấn đánh giá an toàn 

đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định
12 -40.000.000 -40.000.000

  + Kinh phí vận hành và bảo trì hàng năm 10 trạm đo mưa tự động cảnh 

báo mưa lũ do Quỹ Hỗ trợ phòng chống thiên tai Miền Trung tài trợ 
12 -25.528.000 -25.528.000

 + Kinh phí thuê bao mới 10 trạm đo mưa tự động do Quỹ cộng đồng 

Phòng tránh thiên tai tài trợ
12 -3.528.000 -3.528.000

  + Kinh phí lắp đặt 06 trạm đo mưa tự động theo hình thức thuê bao dịch 

vụ 1,5Tr.đ/tháng x 12 tháng 
12 -26.706.000 -26.706.000

3 Sự nghiệp Thủy sản (Loại 280 - khoản 284) -289.000.000 -289.000.000 0 0 0 0 0 0

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên -289.000.000 -289.000.000 0 0 0 0 0 0

Kinh phí thực hiện các bước sơ tuyển và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện gói thầu: Quản lý, khai thác yến sào tỉnh Bình Định giai 

đoạn 2021-2030

12 -289.000.000 -289.000.000

Mã số đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước 1047492 1123387 1085169 1010728 1079039 1110140 1047401 1072921 1104496 1079040 1128459 3021100

Mã số Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011
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